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BN : Bệnh nhân 

DD : Dạ dày 

GERD  : Gastroeosophageal reflux disease  

 (Trào ngƣợc dạ dày thực quản) 

MBH : Mô bệnh học 

NM  : Niêm mạc 

NSAID : Thuốc chống viêm không steroid 

PPIs : Thuốc ức chế bơm proton 

TNDDTQ  : Trào ngƣợc dạ dày thực quản 

TQ : Thực quản 

TQ-DD-TT : Thực quản - dạ dày - tá tràng 
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